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Thông tin về ý nguyện cho biết trước
Quý vị có từng suy nghĩ đến cách chăm sóc sức khỏe nào mà quý vị muốn nhận 
nếu quý vị lâm bệnh nặng hoặc bị thương nặng không? Nếu quý vị không còn 
có thể diễn đạt các ước muốn của mình, liệu bác sĩ và gia đình của quý vị sẽ biết 
được những gì quý vị muốn hay không?

Tập sách này được soạn để giúp quý vị suy nghĩ về những cạu hỏi này. Luật 
pháp tiểu bang Washington ủng hộ quyền được quyết định về việc chăm sóc 
sức khỏe của quý vị. Quý vị có thể diễn đạt các quyết định của mình về cách 
chăm sóc mà quý vị muốn nhận được qua Ý Nguyện Cho Biết Trước.

Ý Nguyện Cho Biết Trước là gì?
Bản Ý Nguyện Cho Biết Trước chính thức là các văn kiện được viết ra trước khi bị 
bệnh nặng để cho biết các chọn lựa của quý vị về việc chăm sóc sức khỏe của 
mình (Chỉ Thị của Bác Sĩ Về Cách Điều Trị Kéo Dài Sự Sống), hoặc nêu tên người 
sẽ thực hiện những lựa chọn đó (Ủy Quyền Vế Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn), nếu 
quý vị không còn khả năng lập quyết định. Qua Ý Nguyện Cho Biết Trước, quý vị 
có thể có các quyết định hợp lệ theo pháp lý về việc chăm sóc y khoa cho quý vị 
trong tương lai.

Tập sách này trình bày những chi tiết về việc chuẩn bị Chỉ Thị của Bác Sĩ Về Cách 
Điều Trị Kéo Dài Sự Sống và đơn Ủy Quyền Vế Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn.

Chỉ Thị Sắp Đặt Trước sẽ được công nhận trong trường  
hợp khẩn cấp?
Không. Trong hầu hết các trường hợp khẩn cấp, không có đủ thời gian để các 
nhân của dịch vụ cấp cứu tham khảo Chỉ thị trước của bệnh nhân. Một bệnh 
nhân được chăm sóc trực tiếp bởi bác sĩ, sẽ có sự rang buộc để Chỉ thị trước 
được đánh giá và/hoặc đại lý chăm sóc sức khỏe được tư vấn.

 Chỉ Thị Sắp Đặt Trước có Hợp Pháp Không?
Vâng. Có luật liên bang và tiểu bang chi phối việc sử dụng Chỉ thị trước. Tất cả 
50 tiểu bang của quận Columbia đều có luật công nhận việc sử dụng các Chỉ thị 
trước. Nếu bạn đi du lịch, bạn có thể muốn mang theo bản sao tài liệu của mình, 
vì các tiểu bang khác có thể tôn trọng các hình thức này.
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Chỉ Thị của Bác Sĩ Về Cách Điều Trị Kéo Dài Sự Sống  
(POLST) là gì?
Chỉ Thị của Bác Sĩ Về Cách Điều Trị Kéo Dài Sự Sống (POLST) là đơn ghi sự chỉ thị 
của bác sĩ tóm tắt những ý muốn của quý vị về cách điều trị kéo dài sự sống.

Đơn này có hai mục đích chính:

•	 Nó có thể được chuyển từ nơi chăm sóc này qua nơi chăm sóc khác.

•	 Nó chuyển những ý muốn của bệnh nhân thành sự chỉ thị thực sự cho bác sĩ.

Đơn POLST tạo sự thuận tiện cho việc trình bày những ý muốn cuối đời của 
bệnh nhân thành sự quyết định điều trị thực tế, và giúp bảo đảm cho bệnh nhân 
và bác sĩ hoàn thành những ý nguyện đã bày tỏ. Không có đơn nào khác thực 
hiện công việc được dễ dàng theo cách này.

Bản sao của đơn POLST có kèm theo quý vị xem ở trang 5.

Nếu tôi không có bản POLST thì sao?
Việc quyết định viết ra các chỉ thị là điều rất riêng tư. Cách tốt nhất để cho biết 
những ước muốn của quý vị và viết nó ra. Nhiều người xem việc viết xuống điều 
mình muốn làm cho họ được an tâm hơn. Họ cảm thấy viết ra như vậy là làm 
giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình và bạn bè trong việc quyết định.

Tôi có thể thay đổi bản POLST của tôi hay không?
Được, quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ bản POLST vào bất cứ lúc nào. Quý vị 
có thể làm điều này bằng cách hủy bỏ tài liệu, viết sự thay đổi ra văn bản, hay 
báo cho bác sĩ, y tá và gia đình của quý vị biết về sự thay đổi. Nếu quý vị thay đổi 
POLST của mình thì quý vị nên đưa bản mới cho gia đình, bác sĩ, luật sư của quý 
vị hay những người khác có liên quan. Bác sĩ của quý vị phải biết về sự thay đổi 
này nếu không thay đổi đó sẽ không có hiệu lực.
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Điều Trị Kéo Dài Sự Sống là gì?
Có nhiều cách điều trị kéo dài sự sống và các trợ lý y khoa có thể kéo dài sự sống 
của một người, trì hoãn cơn hấp hối. Chúng tôi muốn quý vị cân nhắc những 
điều này và bàn thảo các lựa chọn của quý vị với gia đình, bạn bè và bác sĩ của 
mình. Điều quan trọng là các ước muốn của quý vị được biết đến trong trường 
hợp quý vị không tự mình nói ra.

Các cách điều trị kéo dài sự sống không bao gồm các thủ thuật hay thuốc men 
được cấp để giảm đau. Phẫu thuật cũng đặt ra các ngoại lệ đối với Chỉ thị trước 
mà bạn đã thảo luận với bác sĩ của mình. Một quyết định không dùng cách điều 
trị kéo dài sự sống sẽ không có ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc để làm quý vị 
được dễ chịu và giảm đau. Việc chăm sóc hỗ trợ để làm dễ chịu và làm giảm đau 
sẽ luôn luôn được cung cấp. Sau đây là một vài cách điều trị kéo dài sự sống:

Hô hấp nhân tạo (CPR) 
CPR được dung khi tim và phổi của một người đột nhiên ngừng hoạt động. Nó 
thường bao gồm sự đè ép lồng ngực, dùng thuốc và/hoặc sốc điện để phục hồi 
nhịp tim, và đặt một ống vào khí quản để duy trì hơi thở. CPR có thể không thích 
hợp cho một số bệnh nhân (như là những ai đang chết dần vì một bệnh nan y, 
những người ở trong tình trạng hôn mê bại liệt, hay những người bị một chứng 
bệnh không thể chữa khỏi) vì việc sử dụng nó sẽ chỉ kéo dài thời gian hấp hối.

Máy Hô Hấp/Dẫn Khí Nhân Tạo 
Máy hô hấp/dẫn khí nhân tạo là máy hít thở dùm cho người không thể hít thở 
được tự nhiên bằng cách đưa không khí vào phổi. Máy dẫn khí đôi khi được 
dùng sau khi một người được giải phẫu hay khi một người bị lâm bệnh. Máy dẫn 
khí giúp cho người đó hít thở cho đến khi nào người ấy có thể tự mình hít thở. 
Tuy nhiên, máy dẫn khí có thể không thích hợp cho bệnh nhân bị bệnh nan ý vì 
việc dùng máy dẫn khí chỉ có thể chỉ kéo dài thời gian hấp hối.

Dinh Dưỡng và Cấp Nước Nhân Tạo 
Dinh dưỡng và cấp nước nhân tạo là những cách để cung cấp thực phẩm hay 
chất lỏng cho một người không có khả năng ăn hoặc uống. Thực phẩm và/hoặc 
các chất lỏng có thể được trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vào bao tử (cũng còn 
được gọi là “nuôi bằng ống”) hoặc qua đường tiêm vào tĩnh mạch. Các phương 
pháp này thường được dùng khi tạm thời mất đi chức năng ăn uống hoặc tiêu 
hóa. Khi cái chết là điều chắc chắn hay không còn hy vọng phục hồi thì việc 
dùng thực phẩm và các chất lỏng nhân tạo có thể chỉ kéo dài thời gian hấp hối. 
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Hiến Bộ Phận và Mô Cơ Thể
Nếu quý vị muốn hiến bộ phận và/hoặc mô cơ thể, quý vị có thể bày tỏ nguyện 
vọng này trong bản chỉ thị y tế của quý vị. Quý vị có thể đăng ký với tổ chức 
hiến bộ phận do liên bang chỉ định trong vùng, LifeCenter Northwest Organ 
Donation Network, ở www.lcnw.org hoặc 1-877-275-5269. Quý vị cũng có thể 
đăng ký hiến bộ phận ở Nha Lộ Vận khi quý vị nộp đơn xin cấp bằng lái xe của 
quý vị. 

Một dấu hiệu nhận diện của người hiến bộ phận cơ thể sẽ có trên bằng lái của 
quý vị. Việc đăng ký có nghĩa là quý vị đã quyết định cho bộ phận và các mô của 
cơ thể mà quý vị dành cho việc cấy ghép, nghiên cứu hoặc cả hai, để giúp ngươi 
khác vào lúc quý vị qua đời. Nếu quý vị đăng ký là người hiến bộ phận cơ thể thì 
sẽ không cần them sự ưng thuận gì cho việc hiến tặng được xúc tiến.

Bất luận quý vị là người hiến bộ phận hay không hiến bộ phận, điều quan trong 
là quý vị bàn với gia đình của quý vị vế quyết định của mình. Không có chỉ thị 
hoặc không có hồ sơ đăng ký, gia đình của quý vì có thể sẽ được yêu cầu lập 
quyết định thay cho quý vị. Để đảm bảo cho các ước muốn của quý vị được thực 
hiện, điều quan trong là cho gia đình của quý vị biết rõ về quyết định của mình, 
để họ có thể ủng hộ quyết định này vào lúc quý vị qua đời. 

Ai sẽ quyết định việc chăm sóc y tế cho tôi nếu tôi không 
thể quyết định được?
Luật pháp tiểu bang Washington đặt ra các thứ tự ưu tiên sau đây về những 
người lập quyết định thay quý vị nếu quý vị không thể tự mình quyết định được:

1.	 Người giám hộ của quý vị, nếu một người đã được chỉ định

2.	 Người đã được nêu trong bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn của 
quý vị

3.	 Người phối ngẫu của quý vị

4.	 Các người con đã trưởng thành của quý vị

5.	 Cha mẹ của quý vị

6.	 Các anh em và/hoặc chị em đã trưởng thành của quý vị

Theo luật pháp tiểu bang, người được chọn để quyết định thay cho quý vị phải 
chịu trách nhiệm tuân theo các ước muốn của quý vị như đã được đề ra trong 
các chỉ thị của quý vị.
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Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn là gì?
Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn là một tài liệu trong đó quý vị chỉ 
định một người khác làm các quyết định y khoa cho quý vị bất cứ khi nào quý vị 
không có khả năng tự quyết định cho mình. Quý vị có thể bao gồm các chỉ dẫn 
về việc điều trị nào quý vị muốn hay không muốn, như là giải phẫu, dinh dưỡng 
và cấp thủy nhân tạo (như là các chất lỏng hay chất thuốc). Quý vị có thể soạn ra 
một bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn với sự cố vấn của một luật sư. 
Người đại diện của quý vị nên thông hiểu và tuân theo những ý muốn về chăm 
sóc sức khỏe của quý vị.

Làm thế nào để tôi soạn thảo bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc 
Sức Khỏe Dài Hạn?
1.	 Xem qua bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn ở trang kế bên. Hãy 

nghĩ đến trường hợp quý vị muốn thay đổi đơn. Hãy nghĩ đến những chỉ dẫn 
đặc biệt nào quý vị muốn gom vào đế giới hạn hay hướng dẫn người đại diện 
của quý vị. Viết tay hay đánh máy những chỉ dẫn này rồi đính kèm vào đơn.

2.	 Chọn người quý vị muốn đại diện cho mình. Hãy hỏi xin sự ưng thuận của 
người ấy để làm người Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn của quý 
vị. Nói trực tiếp cho người ấy biết quý vị muốn người ấy thay mặt cho mình 
trong những quyết định gì.

3.	 Ký tên và ghi ngày vào mẫu có hai chữ ký nhân chứng đủ điều kiện hoặc có 
công chứng viên

4.	 Làm bản sao của giấy Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn cho chính 
quý vị, cho người đại diện, cho các thân nhân trong gia đình và cho luật sư 
của quý vị, nếu có. Đưa bản chính của giấy Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe 
Dài Hạn cho bác sĩ của quý vị. Giấy Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn 
cần được bác sĩ lưu giữ trong hồ sơ bệnh lý của quý vị để đảm bảo là các ước 
muốn của quý vị được tuân theo.

Tôi có thể thay đổi bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe 
Dài Hạn của tôi hay không?
Được, quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ bản Ủy Quyền Về Chăm Sóc Sức Khỏe 
Dài Hạn vào bất cứ lúc nào. Quý vị có thể làm điều này bằng cách hủy bỏ tài liệu, 
viết ra sự thay đổi của quý vị, hay báo cho bác sĩ, y tá và gia đình của quý vị biết 
về sự thay đổi. Nếu quý vị thay đổi bản chỉ thị của mình thì quý vị nên đưa bản 
mới cho gia đình, bác sĩ và luật sư của quý vị hay những người khác có liên quan.

















Administration	
720 8th Ave S, 2nd Floor    
Seattle, WA 98104 
TEL 206.788.3650 
TTY 206.788.3774

Mailing Address
PO Box 3007
Seattle, WA 98114-3007

International District 
Medical & Dental Clinic
720 8th Ave S
Seattle, WA 98104
206.788.3700

ICHS Vision Clinic
718 8th Ave S
Seattle, WA 98104
206.788.3505

ICHS Legacy House
803 S Lane St
Seattle, WA 98104
206.292.5184

Holly Park 
Medical & Dental Clinic
3815 S Othello St
Seattle, WA 98118
206.788.3500

Bellevue 
Medical & Dental Clinic
1050 140th Ave NE
Bellevue, WA 98005
425.373.3000

Shoreline 
Medical & Dental Clinic
16549 Aurora Ave N
Shoreline, WA 98133
206.533.2600

Seattle World School 
Teen Health Center
1700 E Union St
Seattle, WA 98122
206.332.7160

Highland Middle School 
Health Center
15027 Bel-Red Rd
Bellevue, WA 98007
425.373.3135

ICHS Meal Program  
at Bush Asia Center
409 Maynard Ave S, Plaza 6
Seattle, WA 98104
206.521.4129

ICHS Primary Care Clinic  
at ACRS
3639 Martin Luther King Jr Way S
Seattle, WA 98144
206.788.3700

Mobile Dental Clinic
206.788.4475
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ICHS không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, tư tưởng 
chính trị, tuổi tác, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên, nhận dạng giới tính, thông tin di truyền, sử dụng động vật dịch vụ, nguồn gốc 
quốc gia, tình trạng cựu chiến binh, hoặc sự có mặt của bất kỳ khuyết tật về giác quan, tinh thần hay thể chất, cựu chiến binh 
khuyết tật và cựu chiến binh thời kỳ Việt Nam phù hợp với luật pháp và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương. 
Nếu Quý vị có thắc mắc hoặc lo lắng về các quyền hạn của mình, vui lòng liên hệ Đường dây nóng ICHS số 1-855-515-0143.

LƯU Ý: Các dịch vụ miễn phí có sẵn hỗ trợ về ngôn ngữ cho Quý vị. Gọi 1-206-788-3700 (TTY: 1-206-788-3774).

Để biết thêm thông tin
Những mẫu đơn này đã được cung cấp như một dịch vụ công cộng của Hiệp hội 
Thuốc men Bang Washington. Bạn được khuyến khích thảo luận về các chỉ thị 
với bác sĩ của bạn. Bất kỳ câu hỏi pháp lý nào bạn có thể có về việc sử dụng và 
hiệu lực của các chỉ thị có thể được luật sư trả lời.
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